
UBND TP NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI 

 

Số: 54/TB-THPHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP Nam Định, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 

 sử dụng trong trường Tiểu học Phạm Hồng Thái từ năm học 2024 - 2025 

Căn cứ kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, 

bổ sung  danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 của các Tổ khối chuyên 

môn: Tổ khối 1, Tổ khối 2, Tổ khối 3, Tổ khối 4; 

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái thông báo: 

1. Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 đã được giáo 

viên, học sinh, cha mẹ học sinh lựa chọn sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024- 

2025. (có Danh mục kèm theo) 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 được thông báo công khai 

niêm yết tại phòng Hội đồng sư phạm của nhà trường, tại bảng tin và công khai trên 

trang web của nhà trường. 

Thời gian công khai: Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 15/7/2029. 

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái thông báo để toàn thể cán bộ giáo viên, nhân 

viên, học sinh nhà trường, cha mẹ học sinh biết để thực hiện theo quy định./. 

 

 

N¬i nhËn: 

   - BGH; 

   - Các tổ CM; 

   - Lưu VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

· ký) 

Vũ Thị Thúy Vân 

 

  



DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

từ năm học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-THPHT ngày 22/5/2023 

của Hiệu trưởng Trường TH Phạm Hồng Thái) 

 

STT Tên sách 
Tên tác giả 

(Tổng Chủ biên; Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

1.  Tiếng Việt 4 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP 

 Hồ Chí Minh 

2.  Toán 4 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học  

Sư phạm 

3.  Đạo đức 4 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP 

 Hồ Chí Minh 

4.  
Lịch sử và 

Địa lý 4 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ 

biên phần Lịch sử), Lê Thông (Tổng 

Chủ biên phần Địa lý), Nguyễn Tuyết 

Nga (Chủ biên phần Địa lý) 

Nhà xuất bản Đại học  

Sư phạm 

5.  Khoa học 4 
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học  

Sư phạm 

6.  Tin học 4 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học  

Sư phạm 

7.  Công nghệ 4 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị 

Mai Lan (đồng Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP 

 Hồ Chí Minh 

8.  
Giáo dục  

Thể chất 4 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), 

Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học  

Sư phạm 

9.  Âm nhạc 4 
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

10.  Mĩ thuật 4 
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 

11.  
Hoạt động 

trải nghiệm 4 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP 

 Hồ Chí Minh 

12.  
Tiếng Anh 4 
(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn  (Chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo dục  

Việt Nam 
 

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 4./. 

 



DANH MỤC 

Sách giáo khoa sử dụng cho học sinh lớp3  

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm học 2024-2025 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 42/QĐ-THPHT 

ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Hồng Thái) 

 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP 

 Hồ Chí Minh 
Tập 2:  Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên) 

2 
Toán 3 

 

Tập 1: Đỗ Đức Thái ( Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (chủ biên) 
Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư phạm 
Tập 2: Đỗ Đức Thái ( Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (chủ biên) 

3 Đạo đức 3 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ 

Tất Thiên (chủ biên) 

Nhà xuất bảnĐại 

học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

4 
Tự nhiên và 

Xã hội 3 

Mai Sĩ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương 

Nga (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư phạm 

5 Tin học 3 
Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thanh Thủy (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư phạm 

6 Công nghệ 3  
Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), 

Hoàng Đình Long (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sưphạm TP Hồ 

Chí Minh 

7 
Giáo dục Thể 

chất 3 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Hữu Hùng (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học  

Sư phạm 

8 Âm nhạc 3 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình 

(chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 

Việt Nam 

9 Mĩ thuật 3 

Nguyễn Thị Nhung -  Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục  

Việt Nam 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Phạm 

Quang Tiệp (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh 

11 Tiếng Anh 3  
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà 

(chủ biên) 

Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam 

Danh mục này gồm 11 sách giáo khoa./. 

  



DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

Từ năm học 2024 - 2025 

 (Danh mục kèm theo Quyết định số 44/QĐ-THPHT 

ngày  06 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng trường TH Phạm Hồng Thái) 

TT Tên sách 
Tác giả 

(Tổng chủ biên, chủ biên) 
Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

3 Toán 2 
Đỗ Đức Thái ( Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến 

Đạt (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư Phạm 

5 Đạo đức 2 
Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Ngô 

Vũ Thu Hằng (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

6 
Tự nhiên và 

Xã hội 2 

Mai Sĩ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi 

Phương Nga (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư Phạm 

7 
Giáo dục thể 

chất 2 

Lưu Quang Hiệp - Tổng Chủ biên, Phạm 

Đông Đức (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư Phạm 

8 Âm nhạc 2 
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) 

Nhà xuất bản 

Giáo dục 

Việt Nam 

9 Mĩ thuật 2 
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng Chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

10 
Hoạt động 

trải nghiệm 2 

Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), 

Phạm Quang Tiệp (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh 

11 
Tiếng Anh 2 
(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (chủ biên) 

Nhà xuất bản  

Giáo dục 

Việt Nam 

Danh mục gồm 11 sách giáo khoa lớp 2./. 

  



DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Phạm Hồng Thái 

Từ năm học 2024-2025 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 40/QĐ-THPHT ngày 09 tháng 4 năm 2020 và Quyết 

định số 57/QĐ-THPHT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học 

Phạm Hồng Thái) 

STT 
Tên sách theo môn 

học 
Tác giả 

(Tổng chủ biên, chủ biên) 
Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 
Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm TP 

Hồ Chí Minh 

2 Toán  1 
Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ 

Tiến Đạt (Chủ biên) 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm 

3 Đạo đức 1 
Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên, 

chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm TP 

Hồ Chí Minh 

4 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Bùi Phương Nga (chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm 

5 Giáo dục Thể chất 1 
Đặng Ngọc Quang (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm 

6 Âm nhạc 1 
Hoàng Long (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên) 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 1 
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 

Tuấn Cường (Đồng chủ biên) 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 
Hoạt động 

trải nghiệm 1 
Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ 

biên kiêm chủ biên) 

Nhà xuất bản Đại 

học Sư Phạm TP 

Hồ Chí Minh 

9 
Tiếng Anh 1 

 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ 

biên) 

Nhà Xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Danh mục này gồm 9 sách giáo khoa./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


